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1.  Phạm Thị Hồng Vân Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính  Thư ký 

2.  Dương Thị Tươi Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính  Thư ký 

3.  Lương Văn Tùng Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Thư ký 

4.  Lưu Thị Dung Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Thư ký 

5.  Hoàng Thị Hà Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Thư ký 

6.  Phùng Thị Lan Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học Thư ký 

7.  Mạc Thành Trung Cán bộ biệt phái Phòng Giáo dục Trung học Thư ký 

8.  Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên Phòng GDTX, GDNN và Đại học Thư ký 

9.  Tạ Hương Trang Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Thư ký 

10.  Nguyễn Thuý Hằng Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Thư ký 

11.  Vũ Thị Khánh Linh Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Thư ký 

12.  Lê Văn Hậu Cán bộ biệt phái Phòng Quản lý chất lượng Thư ký 

13.  Phạm Đức Tính Cán bộ biệt phái Phòng Tổ chức-Hành chính Thư ký 

14.  Vũ Xuân Quang HT Trường THPT 25-10 Uỷ viên 

15.  Đào Thị Thanh Thuỷ PHT Trường THPT An Dương Uỷ viên 

16.  Nguyễn Thị Hồng Dịu HT Trường THPT An Hải Uỷ viên 

17.  Trần Đức Ngọc HT Trường THPT An Lão Uỷ viên 

18.  Đồng Thị Hòa HT Trường THPT Anhxtanh Uỷ viên 

19.  Đỗ Thị Thúy Vinh HT Trường THPT Bạch Đằng Uỷ viên 

20.  Nguyễn Trung Thành HT Trường THPT Cát Bà Uỷ viên 

21.  Nguyễn Thị Thu Hương HT Trường THPT Cát Hải Uỷ viên 

22.  Đoàn Thái Sơn HT Trường THPT Chuyên Trần Phú Uỷ viên 

23.  Hoàng Minh Toàn HT Trường THPT Cộng Hiền Uỷ viên 

24.  Nguyễn Đức Đại HT Trường THPT Đồ Sơn Uỷ viên 

25.  Trần Văn Nhường HT Trường THPT Đồng Hòa Uỷ viên 

26.  Vũ Văn Điền HT Trường THPT Hải An Uỷ viên 

27.  Phạm Anh Phong HT Trường THPT Hàng Hải Uỷ viên 



2 
 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

28.  Nguyễn Thị Ánh HT Trường THPT Hàng Hải 1 Uỷ viên 

29.  Vũ Duy Nghị HT Trường PT Hermann Gmeiner Uỷ viên 

30.  Phạm Hoàng Hưng HT Trường THPT Hồng Bàng Uỷ viên 

31.  Vũ Văn Chiến HT Trường THPT Hùng Thắng Uỷ viên 

32.  Vũ Thị Tố Tâm HT Trường THPT Hùng Vương Uỷ viên 

33.  Nguyễn Thị Lệ HT Trường THPT Kiến An Uỷ viên 

34.  Đào Thế Anh HT Trường THPT Kiến Thụy Uỷ viên 

35.  Nguyễn Kim Hoằng HT Trường THPT Lê Chân Uỷ viên 

36.  Đinh Hồng Tiệp HT Trường THPT Lê Hồng Phong Uỷ viên 

37.  Ngô Thị Ngọc Lan HT Trường THPT Lê Ích Mộc Uỷ viên 

38.  Trần Mạnh Cường HT Trường THPT Lê Quý Đôn Uỷ viên 

39.  Hồ Thị Dinh HT Trường THPT Lương Thế Vinh Uỷ viên 

40.  Vũ Quang Vinh HT Trường THPT Lương Khánh Thiện Uỷ viên 

41.  Bùi An Thạch  HT Trường TH-THCS-THPT Lý Thái Tổ Uỷ viên 

42.  Nguyễn Xuân Hoà HT Trường THPT Lý Thường Kiệt Uỷ viên 

43.  Nguyễn Minh Quý HT Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Uỷ viên 

44.  Trần Thị Minh Hương HT Trường THPT Marie Currie Uỷ viên 

45.  Lương Thị Vân Anh HT Trường THPT Nam Triệu Uỷ viên 

46.  Cao Tố Nga HT Trường THPT Ngô Quyền Uỷ viên 

47.  Tống Công Thương HT Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Uỷ viên 

48.  Nguyễn Thị Thúy Nga PHT PT Trường TH-THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Uỷ viên 

49.  Bùi Trọng Tâm PHT Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Uỷ viên 

50.  Nguyễn Minh Trung HT Trường THPT Nguyễn Huệ Uỷ viên 

51.  Phạm Huy Hùng HT Trường THPT Nguyễn Khuyến Uỷ viên 

52.  Vương Đình Hường HT Trường THPT Nguyễn Trãi Uỷ viên 

53.  Đỗ Thị Dung HT Trường THPT Nhữ Văn Lan Uỷ viên 

54.  Phạm Khắc Quân HT Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông Uỷ viên 

55.  Bùi Văn Hiền HT Trường THPT Phạm Ngũ Lão Uỷ viên 

56.  Phạm Tuấn Hùng HT Trường THPT Phan Chu Trinh Uỷ viên 

57.  Nguyễn Văn Giang HT Trường PT Phan Đăng Lưu Uỷ viên 
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58.  Quách Tân Bình HT Trường THPT Quang Trung Uỷ viên 

59.  Nguyễn Thị Hải Yến HT Trường THPT Quảng Thanh Uỷ viên 

60.  Vũ Văn Đạt HT Trường THPT Quốc Tuấn Uỷ viên 

61.  Nguyễn Văn Tân HT Trường THPT Tân An Uỷ viên 

62.  Nguyễn Thị Thanh Hà HT Trường THPT Tân Trào Uỷ viên 

63.  Hoàng Anh Tuấn HT Trường THPT Thái Phiên Uỷ viên 

64.  Nguyễn Đức Quyết HT Trường THPT Thăng Long Uỷ viên 

65.  Phạm Trung Diện HT Trường THPT Thụy Hương Uỷ viên 

66.  Nguyễn Thị Thu Hoài HT Trường THPT Thuỷ Sơn Uỷ viên 

67.  Đinh Quang Hoàng HT Trường THPT Tiên Lãng Uỷ viên 

68.  Nguyễn Bá Đôn HT Trường THPT Tô Hiệu Uỷ viên 

69.  Nguyễn Văn Sự HT Trường THPT Toàn Thắng Uỷ viên 

70.  Ngô Hồng Tân HT Trường THPT Trần Hưng Đạo Uỷ viên 

71.  Hoàng Thị Phương Thảo HT Trường THPT Trần Nguyên Hãn Uỷ viên 

72.  Phạm Đoàn Hưng HT Trường THPT Trần Tất Văn Uỷ viên 

73.  Đào Văn Đương HT Trường THPT Vĩnh Bảo Uỷ viên 

74.  Nguyễn Thu Hương HT Trường THPT Hữu nghị Quốc tế Uỷ viên 

75.  Hoàng Thế Anh HT Trường TH, THCS, THPT Vinschool Imperia Uỷ viên 

76.  Vũ Thị Nháng HT Trường TH - THCS - THPT Edison Uỷ viên 

77.  Bùi Hải Yến HT Trường TH-THCS-THPT Dewey Uỷ viên 

78.  Quách Đức Mạnh PHT Trường THCS-THPT FPT Hải Phòng Uỷ viên 

79.  Nguyễn Văn Thiện GĐ TT GDTX Hải Phòng Uỷ viên 

80.  Nguyễn Thị Thu Trang GĐ TT GDNN&GDTX An Dương Uỷ viên 

81.  Phan Hữu Thành  GĐ TT GDNN&GDTX An Lão Uỷ viên 

82.  Lưu Thị Thuận GĐ TT GDNN&GDTX Dương Kinh Uỷ viên 

83.  Đoàn Hồng Hạnh GĐ TT GDNN&GDTX Đồ Sơn Uỷ viên 

84.  Hoàng Bá Thưởng GĐ TT GDNN&GDTX Hải An Uỷ viên 

85.  Nguyễn Ngọc Thắng GĐ TT GDNN&GDTX Hồng Bàng Uỷ viên 

86.  Hoàng Mạnh Điệp GĐ TT GDNN&GDTX Kiến An Uỷ viên 

87.  Phạm Hữu Kiên GĐ TT GDNN&GDTX Kiến Thụy Uỷ viên 
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88.  Bùi Thị Ngọc Quyên GĐ TT GDNN&GDTX Lê Chân Uỷ viên 

89.  Trần Văn Huy GĐ TT GDNN&GDTX Ngô Quyền Uỷ viên 

90.  Nguyễn Thị Cẩm GĐ TT GDNN&GDTX Thuỷ Nguyên Uỷ viên 

91.  Nguyễn Đình Trường GĐ TT GDNN&GDTX Tiên Lãng Uỷ viên 

92.  Phạm Ngọc Quyết GĐ TT GDNN&GDTX Vĩnh Bảo Uỷ viên 

93.  Lê Văn Thục GĐ TT GDNN&GDTX Cát Hải Uỷ viên 

Danh sách gồm 93 thành viên./. 
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